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THÔNG BÁO 

Kết quả xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên năm học 2025-2026 

 theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ 

 

Thực hiện Kế hoạch số 45 /KH-UBND ngày 23/9/2025 của Ủy ban nhân dân 

xã Thạch Quảng về việc xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên theo Nghị định 

số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ, năm học 2025-2026; Quyết định số 590/QĐ-

UBND ngày 17/10/2025 của Chủ tịch UBND xã Thạch Quảng về việc thành lập 

hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên năm học 2025-2026 theo 

Nghị định 111/2022/NĐ-CP. 

Ngày 17/10/2025, tại UBND xã Thạch Quảng, Hội đồng xét tuyển lao động 

hợp đồng làm giáo viên hăm học 2025-2026 theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP 

của Chính phủ đã tiến hành xét tuyển đúng theo Hướng dẫn của Sở Nội vụ Thanh 

Hóa và Kế hoạch của UBND xã. Kết quả xét tuyển, cụ thể như sau: 

1. Tổng số thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự xét tuyển: 96 thí sinh. 

2. Tổng số thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn xét tuyển: 96 thí sinh. 

3. Kết quả xét tuyển 

Tổng số thí sinh dự kiến trúng tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên tại xã 

Thạch Quảng: 15 thí sinh, trong đó: 

* Vị trí giáo viên tiểu học là 08 chỉ tiêu, cụ thể: 

- Giáo viên dạy văn hóa tiểu học: 03 chỉ tiêu; 

- Giáo viên dạy môn Tin học: 02 chỉ tiêu; 

- Giáo viên dạy môn Tiếng Anh: 03 chỉ tiêu. 

* Vị trí giáo viên THCS là 07 chỉ tiêu, cụ thể:  

- Giáo viên dạy môn Hóa học: 02 chỉ tiêu; 

- Giáo viên dạy môn địa lý: 02 chỉ tiêu; 

- Giáo viên dạy môn Vật lý: 01 chỉ tiêu; 

- Giáo viên dạy môn Toán: 01 chỉ tiêu; 

- Giáo viên dạy môn Tiếng Anh: 01 chỉ tiêu. 

 (Có bảng kết quả xét tuyển của các thí sinh kèm theo) 

Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng làm giáo viên năm học 2025-2026 

theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP xã Thạch Quảng thông báo công khai kết quả xét 
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tuyển trên trang thông tin điện tử xã Thạch Quảng và niêm yết công khai tại Trụ sở 

UBND xã Thạch Quảng, địa chỉ Thôn Phố, xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa) theo 

quy định.  

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày Thông báo được ký ban hành, thí sinh 

kiểm tra thông tin và kết quả điểm xét tuyển, nếu có ý kiến thì liên hệ với Hội 

đồng xét tuyển (Bà Trần Thị Dung, Thư ký Hội đồng, số điện thoại: 0966 438 349) 

để được phối hợp giải quyết theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 QĐ; 

- Sở GD&ĐT Thanh Hóa; 

- Thường trực Đảng ủy xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Các phòng, TT thuộc UBND xã; 

- Các cơ sở Giáo dục trên địa bàn xã; 

- Trang thông tin điện tử của xã Thạch Quảng; 

- Lưu: VHXH. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND XÃ 

Lê Huy Dương 
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DANH DÁCH DỰ KIẾN TRÚNG TUYỂN GIÁO VIÊN HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH 111/2022/NĐ-CP NGÀY 30/12/2022 CỦA CHÍNH PHỦ 

(Kèm theo Thông báo số      /TB-HĐXT ngày 17/10/2025 của Hội đồng xét tuyển giáo viên hợp đồng xã Thạch Quảng) 

Số 

TT 
Họ Và Tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Trường đào 

tạo 

Hệ đào 

tạo 

Năm 

tốt 

nghi

ệp 

Bằng 

tốt 

nghiệ

p 

loại 

Điểm 

bình 

quân 

toàn 

khóa 

theo 

thang 

điểm 4 

Điểm 

bình 

quân 

toàn 

khóa 

theo 

thanh 

điểm 

10 

Điểm 

ưu 

tiên 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

Chứng 

chỉ sư 

phạm 

(nếu 

có) 

Quê quán Nơi ở hiện nay 

Quá 

trình 

dạy 

HĐ 

nếu 

có 

Số CCCD 

Tổng 

điểm 

(8)+(9) 

Dự 

kiến 

trúng 

tuyển 

A Cấp tiểu học   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

I 
Giáo viên văn hóa 

(03 chỉ tiêu)                                   

1 Quách Thị Xuân Quỳnh 26/08/2003 CNGDTH ĐH Vinh 
Chính 

quy 
2025 Giỏi 3.41 8.05 0.5 Mường  Xã Thạch 

Quảng 
Thạch Quảng - Thanh Hóa  038303011834 8.55 X 

2 Lưu Đình Anh 19/10/1998 CNGDTH 
ĐH Hồng 

Đức 

Chính 

quy 
2025 Giỏi 3.43 8.04 0.5 Mường  Xã Thạch 

Quảng 
Thạch Quảng - Thanh Hóa  038098018347 8.54 

X 

3 Bùi Thị Ngân 23/06/2003 CNGDTH 
ĐH Hồng 

Đức 

Chính 

quy 
2025 Giỏi 3.34 7.86 0.5 Mường  Xã Thạch Bình Thạch Bình - Thanh Hóa  038303008013 8.36 

X 

4 Đinh Thị Hạnh 22/01/2001 CNGDTH 
ĐH Hồng 

Đức 

Chính 

quy 
2025 Giỏi 3.22 7.74 0.5 Mường  Xã Thạch Bình Thạch Bình - Thanh Hóa  038301009237 8.24  

5 Nguyễn Ngọc Anh 1/09/2003 CNGDTH 
ĐH Hồng 

Đức 

Chính 

quy 
2025 Giỏi 3.25 7.7 0.5 Mường  Xã Thạch Bình Thạch Bình - Thanh Hóa  0383303011816 8.2  

6 Bùi Thị Hài 2/01/2001 CNGDTH 
ĐH Hồng 

Đức 

Chính 

quy 
2024 Khá 3.17 7.69 0.5 Mường  Xã Thạch Bình Thạch Bình - Thanh Hóa  038301009507 8.19  

7 Bùi Thị Thu Trang 10/06/2003 CNGDTH 
ĐHSP Hà 

Nội 

Chính 

quy 
2025 Khá 3.13 7.56 0.5 Mường  Xã Thành Vinh Thành Vinh- Thanh Hóa  038303011425 8.06  

8 Nguyễn Thị Trúc Mai 18/12/2003 CNGDTH 
ĐH Hồng 

Đức 

Chính 

quy 
2025 Giỏi 3.20 7.56 0.5 Mường  Xã Thạch Bình Thạch Bình - Thanh Hóa  038303006118 8.06  

9 Bùi Thị Hương Trà 8/09/2003 ĐHSPTH ĐH Vinh 
Chính 

quy 
2025 Khá 3.06 7.55 0.5 Mường  Xã Thạch 

Quảng 
Thạch Quảng- TH  038303006969 8.05  

10 Bùi Ánh Nguyệt 11/10/2003 CNGDTH 
ĐH Hồng 

Đức 

Chính 

quy 
2025 Khá 3.11 7.54 0.5 Mường  Xã Thạch 

Quảng 
Thạch Quảng - Thanh Hóa  038303011807 8.04  

11 Trương Thị Hạnh 17/04/2003 CNGDTH 
ĐH Hồng 

Đức 

Chính 

quy 
2025 Khá 3.07 7.47 0.5 Thái  Xã Điền Lư Điền Lư - Thanh Hóa  038303007689 7.97  

12 Trịnh Hồng Nhung 15/12/2003 CNGDTH 
ĐH Hồng 

Đức 

Chính 

quy 
2025 Giỏi 3.38 7.94    Xã Kim Tân Kim Tân- Thanh Hóa  038303010698 7.94  

13 Đinh Thị Hoài 23/09/2003 CNGDTH 
ĐH Hồng 

Đức 

Chính 

quy 
2025 Khá 3.05 7.42 0.5 Mường  Xã Thành Vinh Thành Vinh- Thanh Hóa  038303006839 7.92  

14 Phạm Yến Nhi 24/10/2003 CNGDTH 
ĐH Hồng 

Đức 

Chính 

quy 
2025 Khá 2.98 7.40 0.5 Mường  Xã Điền Lư Điền Lư - Thanh Hóa  038303023014 7.9  
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15 Phạm Thị Lê 16/10/2003 CNGDTH 
ĐH Hồng 

Đức 

Chính 

quy 
2025 Khá 3.04 7.38 0.5 Mường  Xã Cẩm Tú Cẩm Tú - Thanh Hóa  038303019531 7.88  

16 Nguyễn Thị Vũ Tuyết 12/08/2003 CNGDTH 
ĐH Hồng 

Đức 

Chính 

quy 
2025 Giỏi 3.33 7.83    Xã Kim Tân Kim Tân- Thanh Hóa  038303021254 7.83  

17 Quách Thị Thủy 4/08/2003 CNGDTH 
ĐH Hồng 

Đức 

Chính 

quy 
2025 Khá 2.90 7.30 0.5 Mường  Xã Thành Vinh Thành Vinh- Thanh Hóa  038303010331 7.8  

18 Lê Thu Hà 15/07/2003 CNGDTH 
ĐH Hồng 

Đức 

Chính 

quy 
2025 Khá 3.17 7.61    Phường 

Đông Quang 
P. Đông Quang- Thanh Hóa  038303012852 7.61  

19 Nguyễn Thị Phương 7/01/2001 CNGDTH 
ĐH Hồng 

Đức 

Chính 

quy 
2024 Khá 3.10 7.53    Xã Thành Vinh Thành Vinh- Thanh Hóa  038301019561 7.53  

20 Đinh Minh Quý 26/03/2003 CNGDTH 
ĐH Hồng 

Đức 

Chính 

quy 
2025 Khá 2.75 6.92 0.5 Mường  Xã Thành Vinh Thành Vinh- Thanh Hóa  038203007446 7.42  

21 Phạm Thị Hương 20/02/2003 CNGDTH ĐH Vinh 
Chính 

quy 
2025 Khá 2.84 7.22    Xã Điền Lư Điền Lư - Thanh Hóa  038303007594 7.22  

22 Trần Thị Duyên 20/04/2002 CNGDTH 
ĐH Hồng 

Đức 

Chính 

quy 
2025 Khá 2.84 7.14    Xã Kim Tân Kim Tân- Thanh Hóa  038302007260 7.14  

II 
Giáo viên tiếng anh  

(03 chỉ tiêu) 
                 

1 Nguyễn Hồng Khanh 21/03/2002 CNSPTA 
ĐHQG Hà 

Nội 

Chính 

quy 
2024 Khá 3.14 7.79 0.5 Mường  Xã Thạch Bình Thạch Bình - Thanh Hóa  038302010615 8.29 

X 

2 Lê Thị Huyền 10/08/2002 CNSPTA 
ĐH Hồng 

Đức 

Chính 

quy 
2024 Giỏi 3.48 8.11    Xã Thành Vinh Thành Vinh- Thanh Hóa  038302009623 8.11 

X 

3 Trương Thị Quỳnh 21/04/2003 CNSPTA 
ĐH Hồng 

Đức 

Chính 

quy 
2025 Khá 3.10 7.47 0.5 Mường  Xã Thành Vinh Thành Vinh- Thanh Hóa  038303011802 7.97 

X 

4 Trịnh Thị Sang 28/04/2001 CNSPTA 
ĐH Hồng 

Đức 

Chính 

quy 
2025 Giỏi 3.35 7.95    Xã Thiệu Hóa Thiệu Hóa - Thanh Hóa  038301006483 7.95  

5 Đoàn Thị Hiền 15/09/2003 CNSPTA 
ĐH Hồng 

Đức 

Chính 

quy 
2025 Giỏi 3.41 7.94    Xã Thạch Bình Thạch Bình - Thanh Hóa  038303018732 7.94  

6 Tào Thị Dung 11/08/2003 CNSPTA 
ĐH Hồng 

Đức 

Chính 

quy 
2025 Giỏi 3.27 7.81    Xã Điền Lư Điền Lư - Thanh Hóa  038303022312 7.81  

7 Nguyễn Thị Mai 16/05/2003 CNSPTA 
ĐH Hồng 

Đức 

Chính 

quy 
2025 Khá 2.94 7.28 0.5 Mường  Xã Cẩm Thạch Cẩm Thạch - Thanh Hóa  038303016782 7.78  

8 Nguyễn Thúy Hằng 30/10/2003 CNSPTA 
ĐH Hồng 

Đức 

Chính 

quy 
2025 Khá 3.15 7.64    Xã Điền Lư Điền Lư - Thanh Hóa  038303022976 7.64  

9 Trương Thi Hoa 3/01/1990 CNSPTA 
ĐH Hồng 

Đức 
VHVL 2025 Khá 2.81 7.12 0.5 Mường  Xã Thạch Bình Thạch Bình - Thanh Hóa  03819004210 7.62  

10 Đàm Thu Hiên 5/03/1997 CNSPTA 
ĐH Hồng 

Đức 

Chính 

quy 
2019 Khá 3.07 7.44    Xã Thạch Bình Thạch Bình - Thanh Hóa  038197019970 7.44  

11 Lường Thị Huyền 5/01/2003 CNSPTA 
ĐH Hồng 

Đức 

Chính 

quy 
2025 Khá 3.04 7.42    Xã Thành Vinh Thành Vinh- Thanh Hóa  038303008678 7.42  

12 Bùi Thanh Huyền 12/11/2003 CNSPTA 
ĐH Hồng 

Đức 

Chính 

quy 
2025 Khá 2.69 6.90 0.5 Mường  Xã Kim Tân Kim Tân- Thanh Hóa  038303014356 7.40  

13 Nguyễn Tiến Đạt 21/03/2003 CNSPTA 
ĐH Hồng 

Đức 

Chính 

quy 
2025 Khá 2.96 7.34    Phường 

 Đồng Sơn 
Đông Sơn - Thanh Hóa  038203018477 7.34  



5 
 

14 Đỗ Trung Nguyên 11/03/2003 CNSPTA 
ĐH Hồng 

Đức 

Chính 

quy 
2025 Khá 2.96 7.33    Xã Kim Tân Kim Tân- Thanh Hóa  038203019420 7.33  

15 Phạm Lê Thảo Nguyên 5/11/2003 CNSPTA 
ĐH Hồng 

Đức 

Chính 

quy 
2025 Khá 2.86 7.19    Phường 

 Đông Sơn 
Đông Sơn - Thanh Hóa  038303008789 7.19  

16 Trương Ánh Hoàng 3/12/2001 CNNNA HV Tài chính 
Chính 

quy 
2023 Khá 2.76 6.97   x Xã Kim Tân Kim Tân- Thanh Hóa  038301019394 6.97  

17 Hoàng Thùy Dương 17/11/2003 CNSPTA ĐH Vinh 
Chính 

quy 
2025 Khá 2.62 6.92    Xã Cẩm Tân Cẩm Tân - Thanh Hóa  038303019555 6.92  

18 Lê Mai Uyên 17/06/1999 CNSPTA 
ĐH Hồng 

Đức 

Chính 

quy 
2023 TB 2.40 6.45    Xã Ngọc Trạo Ngọc Trạo - Thanh Hóa  038199000365 6.45  

III 
Giáo viên môn tin học 

(02 chỉ tiêu) 
                 

1 Hoàng Văn Lâm 28/08/2003 
Sư Phạm 

Tin Học 

Đại Học 

Vinh 

Chính 

quy 2025 Giỏi 3.32 7.93    Xã Điền Lư Điền Lư- Thanh Hóa  038203022829 7.93 
X 

2 Lê Đức Anh 02/08/2000 

CN công 

nghệ tin 

học 

ĐH Kinh 

Doanh và CN 

Hà Nội 

Chính 

quy 2022 TBK  6.92   x 
Phường 

Nguyệt Viên 
P. Nguyện Viên - Thanh Hóa  038200001449 6.92 

X 

3 Nguyễn Lê Hoa 11/3/1993 
Kỹ Sư 

CNTT 

Học viện CN 

Bưu chính 

Viễn thông 

Chính 

quy 2016 TBK  6.30   x Xã Thành Vinh Thành Vinh, Thanh Hóa  038193019664 6.3  

4 Đỗ Xuân Minh 29/08/2003 
CNSP 

tin học 

ĐHSP 

Thái Nguyên 

Chính 

quy 2025 TB 2.06 6.11    Xã Quý Lương Quý Lương - Thanh Hóa  038203022804 6.11  

B Cấp THCS                  

I 
Giáo viên môn toán 

(01 chỉ tiêu) 
                 

1 Bùi Thảo Nhi 17/02/2003 
CNSP 

Toán 
ĐH Vinh 

Chính 

quy 2025 Giỏi 3.26 7.83 0.5 Mường  Xã Thạch Bình Thạch Bình - Thanh Hóa  038303021973 8.33 X 

2 Lê Thị Nhi 20/12/2003 
CNSP 

Toán 

ĐH Hồng 

Đức 

Chính 

quy 2025 Khá 3.19 7.68    Xã Thành Vinh Thành Vinh- Thanh Hóa  038303020094 7.68  

3 Nguyễn Thị Thu 10/04/2003 
CNSP 

Toán 

ĐH Hồng 

Đức 

Chính 

quy 2025 Khá 3.14 7.56    Xã Hoa Lộc Cẩm Tú - Thanh Hóa  038303013637 7.56  

4 Trần Ngọc Anh 28/01/2003 
CNSP 

Toán 

ĐH Hồng 

Đức 

Chính 

quy 2025 Khá 3.07 7.46    Xã Thạch Bình Thạch Bình - Thanh Hóa  038303018696 7.46  

5 Vũ Ngọc Sơn 3/03/2003 
CNSP 

Toán 

ĐH Hồng 

Đức 

Chính 

quy 2025 Khá 2.89 7.20    Xã Thạch Bình Thạch Bình - Thanh Hóa  038203020423 7.20  

6 Đoàn Thanh Hùng 25/02/2003 
CNSP 

Toán 
ĐH Vinh 

Chính 

quy 2005 Khá 2.75 7.09    Phường Hạc 

Thành 
P. Hạc Thành - Thanh Hóa  038203019002 7.09  

7 Lê Thị Nam 28/05/2003 
CNSP 

Toán 
ĐH Vinh 

Chính 

quy 2025 Khá 2.8 7.07    Xã Vân Du Vân Du - Thanh Hóa  038303007541 7.07  
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8 Lê Huy Hoàng 5/6/2003 
CNSP 

Toán 

ĐH Hồng 

Đức 

Chính 

quy 2025 Khá 2.77 6.96    Xã Yên Đinh Yên Định - Thanh Hóa  038203021373 6.96  

9 Lưu Thị Ngọc Mai 7/11/2002 
CNSP 

Toán 

ĐH Hồng 

Đức 

Chính 

quy 2024 Khá 2.75 6.92     Thạch Quảng - Thanh Hóa  075302000782 6.92  

10 Đàm Thị Nhi 12/12/1990 
CNSP 

Toán 

ĐHSP 

Thái Nguyên 

Chính 

quy 2016 TB 2 6.13 0.5 Tày  Xã Bố Văn Đàn 

- Cao Bằng 
Thạch Quảng - Thanh Hóa  004190005749 6.63  

II 
Giáo viên môn Hóa 

học (02 chỉ tiêu) 
                 

1 Bùi Thị Thu 14/04/1989 
CNSP Hóa 

học ĐH Tây Bắc 

Chính 

quy 2012 Khá  7.63 0.5 Mường  Xã Ngọc Sơn Thạch Quảng - Thanh Hóa  017189004158 8.13 
X 

2 Nguyễn Thị Duyên 29/03/2003 
CNSP Hóa 

học 
ĐHSP Hà 

Nội 

Chính 

quy 2025 Giỏi 3.47 8.11    Xã Thạch Bình Thạch Bình - Thanh Hóa  038303012565 8.11 
X 

3 Hà Thị Lam 25/08/2002 
CNSP Hóa 

học 
ĐHSP Hà 

Nội 2 

Chính 

quy 2024 Giỏi 3.38 8.05    Xã Kim Tân Kim Tân- Thanh Hóa  038302014695 8.05  

4 Trần Thị Giang 10/09/2003 
CNSP Hóa 

học 
ĐH Hồng 

Đức 

Chính 

quy 2025 Giỏi 3.36 7.95    Phường  

Nguyệt viên 
Cẩm Tú - Thanh Hóa  038303013639 7.95  

5 Lê Thị Thanh Nga 1/5/2023 
CNSP Hóa 

học 
ĐHSP Hà 

Nội 

Chính 

quy 2025 Giỏi 3.29 7.91    Xã Thọ Xuân Ngọc Liên, Thanh Hóa  038303002838 7.91  

6 Đỗ Xuân Việt 27/03/2000 
CNSP Hóa 

học 
ĐHSP Hà 

Nội 2 

Chính 

quy 2022 Giỏi 3.2 7.72    Xã Đông Thành Ngọc Trạo - Thanh Hóa  038200028685 7.72  

7 Phạm Tuấn Nhã 20/04/2003 
CNSP Hóa 

học 
ĐH Hồng 

Đức 

Chính 

quy 2025 Khá 3.08 7.43    Xã Quảng Bình Quảng Bình - Thanh Hóa  038203021496 7.43  

8 Lê Xuân Quỳnh 19/08/2003 
CNSP Hóa 

học 
ĐHSP Hà 

Nội 

Chính 

quy 2025 Khá 3 7.41    Xã Kim Tân Kim Tân- Thanh Hóa  038303011048 7.41  

9 Mai Thanh Hoa 10/2/2002 
CNSP 

KHTN 

ĐH Quốc gia 

Hà Nội 

Chính 

quy 2024 Khá 2.94 7.39    Xã Cẩm Tân Cẩm Tân - Thanh Hóa  038302013898 7.39  

10 Lê Thị Ngọc 2/1/2003 
CNSP Hóa 

học 
ĐH Hồng 

Đức 

Chính 

quy 2025 Khá 2.95 7.23    Xã Vân Du Vân Du - Thanh Hóa  038303017441 7.23  

11 Lê Tố Uyên 2/01/2002 
CNSP Hóa 

học 
ĐHSP Hà 

Nội 

Chính 

quy 2025 Khá 2.74 7.00    Xã Cẩm Tú Cẩm Tú - Thanh Hóa  038302007451 7.00  

12 Ngô Thị Trang 24/11/2003 
CNSP Hóa 

học 
ĐHSP Hà 

Nội 

Chính 

quy 2025 Khá 2.71 6.97    Phường  

Hàm Rồng 
Điền Quang - Thanh Hóa  038303017629 6.97  

13 Trịnh Thái Dương 5/10/2003 
CNSP Hóa 

học 
ĐH Hồng 

Đức 

Chính 

quy 2025 Khá 2.67 6.81    Xã Thạc Bình Thạch Bình - Thanh Hóa  038203019500 6.81  

14 Trương Thị Hiền 23/01/1996 
CNSP Hóa 

học 
ĐH Hồng 

Đức 

Chính 

quy 2022 TB 2.35 6.35    Xã Kim Tân Kim Tân- Thanh Hóa  038196021610 6.35  
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III 
Giáo viên môn Vật lý 

(01 chỉ tiêu) 
                 

1 Nguyễn Khánh Chi 21/11/2003 
CNSP Vật 

Lý 
ĐH Hồng 

Đức 

Chính 

quy 2025 
Xuất 

sắc 
3.84 8.78    Xã Hoạt Giang    Điền Lư - Thanh Hóa  038303022326 8.78 X 

2 Lê Thị Hậu 26/11/2003 
CNSP Vật 

Lý 
ĐH Hồng 

Đức 

Chính 

quy 2025 
Xuất 

sắc 
3.74 8.62    Xã  

Hoằng Giang 
Điền Lư - Thanh Hóa  038303022313 8.62  

3 Đỗ Thị Ngọc Mai 17/09/2003 
CNSP Vật 

Lý 
ĐH Hồng 

Đức 

Chính 

quy 2025 
Xuất 

sắc 
3.71 8.50    Xã Xuân Lập Xuân Lập - Thanh Hóa  038303014264 8.50  

4 Nguyễn Lan Anh 13/01/2003 
CNSP Vật 

Lý 
ĐH Hồng 

Đức 

Chính 

quy 2025 
Xuất 

sắc 
3.7 8.49    Xã Cẩm Thủy Cẩm Thủy - Thanh Hóa  038303014383 8.49  

5 Lê Thị Hải Yến 8/11/2003 
CNSP Vật 

Lý 
ĐH Hồng 

Đức 

Chính 

quy 2025 
Xuất 

sắc 
3.71 8.48    Xã Định Tân Định Tân - Thanh Hóa  038303016346 8.48  

6 Đỗ Thị Thảo 17/01/2003 
CNSP Vật 

Lý 
ĐH Hồng 

Đức 

Chính 

quy 2025 
Xuất 

sắc 
3.61 8.38    Xã Xuân Lập Xuân Lập - Thanh Hóa  038303017408 8.38  

7 Lê Thị Huế 6/02/2003 
CNSP Vật 

Lý ĐH Vinh 

Chính 

quy 2025 Giỏi 3.27 7.89    Xã Thạch Bình Thạch Bình - Thanh Hóa  038303021980 7.89  

8 Vũ Minh Huyền 5/05/2001 
CNSP Vật 

Lý 
ĐHSP Hà 

Nội 

Chính 

quy 2023 Giỏi 3.23 7.78    Xã Kim Tân Kim Tân- Thanh Hóa  038301005337 7.78  

9 Nguyễn Thị Ánh Hồng 3/2/2002 
CNSP Vật 

Lý 
DDHQG Hà 

nội 

Chính 

quy 2025 Khá 2.83 7.22 0.5 
con 

TB 
 Phường  

Hạc Thành 
P.Hạc Thành - Thanh Hóa  038302000005 7.72  

10 Hà Trung Hiếu 17/07/2003 
CNSP Vật 

Lý 
ĐH Hồng 

Đức 

Chính 

quy 2026 Khá 3.12 7.61    Xã Yên Định Yên Định - Thanh Hóa  038203021349 7.61  

11 Mai Thanh Hoa 10/2/2002 
CNSP 

KHTN 

ĐH Quốc gia 

Hà Nội 

Chính 

quy 2024 Khá 2.94 7.39    Xã Cẩm Tân Cẩm Tân - Thanh Hóa  038302013898 7.39  

12 Phạm Thu Phương 10/5/2003 
CNSP Vật 

Lý 
ĐHSP Hà 

Nội 

Chính 

quy 2025 Khá 2.84 7.12    Xã Thạch Bình Thạch Bình - Thanh Hóa  038303010385 7.12  

                    

IV 
Giáo viên môn Địa lý 

(02 chỉ tiêu) 
                 

1 Cầm Thị Thường 12/2/2003 
CNSP Địa 

lý 

ĐHSP Hà 

Nội 

Chính 

quy 2025 Giỏi 3.34 7.93 0.5 Thái  Xã Xuân Chinh    Xuân Chinh, Thanh Hóa  038303016771 8.43 
X 

2 Quách Công Điệp 
16/03/200

3 

CNSP Địa 

lý 

ĐH SP Hà 

nội 

Chính 

quy 2025 Giỏi 3.29 7.81 0.5 Mường  Xã Kim Tân Kim Tân- Thanh Hóa  003803022931 8.31 
X 

3 Hoàng Thị Ngân 8/9/2002 
CNSP Địa 

lý 

ĐH Hồng 

Đức 

Chính 

quy 2025 Giỏi 3.21 7.77 0.5 Mường  Xã Cẩm Thủy  Cẩm Thủy, Thanh Hóa  038302009968 8.27  

4 Vũ Thanh Thảo 
28/02/200

3 

CNSP Địa 

lý 

ĐH Hồng 

Đức 

Chính 

quy 2025 Khá 3.15 7.65 0.5 Mường  Xã Điền Quang  Điền Quang, Thanh Hóa  038303017099 8.15  



8 
 

5 Nguyễn Thị Duyên 1/8/2003 
CNSP Địa 

lý 

ĐHSP Hà 

Nội 

Chính 

quy 2025 Giỏi 3.44 8.15    Xã Ngọc Lặc Ngọc Lặc, Thanh Hóa  038303001372 8.15  

6 Nguyễn Thị Vân 2/3/1993 
CNSP Địa 

lý 
ĐH Tây Bắc 

Chính 

quy 2015 Khá 2.85 7.54 0.5 Mường  Xã  

Thạch Quảng 

Thạch Quảng – Thanh 

Hóa 
 38,193,002,412 8.04  

7 Lương Ngọc Hà 4/12/2003 
CNSP Địa 

lý 

ĐH SP Hà 

nội 

Chính 

quy 2025 Giỏi 3.43 8.01    Xã Kim Tân Kim Tân- Thanh Hóa  038303016815 8.01  

8 Trần Như Viên 
11/01/200

3 

CNSP Địa 

lý 

ĐH Hồng 

Đức 

Chính 

quy 2025 Khá 3.02 7.40 0.5 Mường  Xã Quý Lương Quý Lương- Thanh Hóa  038203016260 7.90  

9 Bùi Thị Thanh Tâm 
15/12/199

3 

CNSP Địa 

lý 

ĐHSP Hà 

Nội 

Chính 

quy 2016 Khá 2.92 7.22 0.5 Mường  Xã Ngọc Trạo Ngọc Trạo - Thanh Hóa  038193047629 7.72  

10 Lưu Hoàng Nam 
25/06/202

3 

CNSP Địa 

lý 
ĐH Hoa Lư 

Chính 

quy 2025 Khá 3.01 7.71    Xã Kim Tân  Kim Tân, Thanh Hóa  038203018830 7.71  

11 Nguyễn Thị Quyến 2/11/2003 
CNSP Địa 

lý 

ĐHSP Hà 

Nội 

Chính 

quy 2025 Giỏi 3.21 7.69    Xã Thạch Bình Thạch Bình - Thanh Hóa  038303008832 7.69  

12 Lê Thị Hương 
11/08/199

0 

CNSP Địa 

lý 

ĐH Hồng 

Đức 

Chính 

quy 2013 Khá 2.97 7.34    Xã  

Thạch Quảng 
Thạch Quảng - Thanh Hóa  038190033821 7.34  

13 Nguyễn Thị Linh 1/7/1997 
CNSP Địa 

lý 

ĐH Hồng 

Đức 

Chính 

quy 2019 Khá 2.62 6.75 0.5 Mường  Xã Thạch Bình Thạch Quảng - Thanh Hóa  038197028958 7.25  

14 Nguyễn Thị Dung 4/11/1991 
CNSP Địa 

lý 

ĐH Hồng 

Đức 

Chính 

quy 2013 Khá 2.55 6.75   x Xã Thạch Bình Thạch Bình - Thanh Hóa  038191029310 6.75  

15 Ngô Ngọc Hiệp 10/9/1998 
CNSP Địa 

lý 

ĐH Hồng 

Đức 

Chính 

quy 2022 TB 2.48 6.66    Xã Kim Tân Kim Tân- Thanh Hóa  038098010387 6.66  

V 
Giáo viên môn Tiếng 

anh (01 chỉ tiêu) 
                 

1 Phan Hà Chi 6/08/2003 
CN SP 

Tiếng anh 
ĐH Hồng 

Đức 

Chính 

quy 
2025 Giỏi 3.59 8.33    Xã  

Thạch Quảng 
Thạch Quảng - Thanh Hóa  038303011828 8.33 X 
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